
Một người 
đang chơi nhạc Mưa rơi

Tín hiệu “Cảnh 
báo: xe buýt 

đang rẽ”

Chim hót líu lo

Xe ben

Chuông điện 
thoại

Tiếng người nói 
chuyện Chuông nhà thờ

Tàu điện ngầm Lá xào xạc Còi báo động

Một người hàng 
xóm thân thiện

Một tín hiệu không 
sang đường nhấp 

nháy
Tiếng còi xe

Mèo kêu meo 
meo

Trẻ em đang 
chơi

Một người 
đang chạy

Quả bóng rổ 
đập vào vỉa hè Chuông xe 

đạp
Tiếng bước chân Tàu hỏa

Công trường 
xây dựng

Xe chạy qua

B I N G O

Âm thanh ở Philadelphia
Khi chúng ta chọn đi bộ và đạp xe bên ngoài, chúng ta nhìn 
thấy và nghe thấy nhiều các loại âm thanh khác nhau! Hãy 
xem bạn có thể xác định được bao nhiêu loại âm thanh khác 
nhau khi đi bộ – bạn có thể nhận ra 5 loại âm thanh liên tiếp 
không?
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